
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 25-08-25
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 30-08-25

HỌC KỲ  I - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

Tiếng Anh Th.Ba Tin học A.Đào Giáo dục thể chất H.Tuấn Tiếng Anh Th.Trang Kỹ thuật đo lường điện và  c V.Oanh
B107 1-4 A303 1-4 Sân bóng 1-4 B102 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

25-08-25
Tin học A.Đào Tiếng Anh D.Nhất Giáo dục thể chất H.Tuấn
A303 1-4 A204 1-4 Sân bóng 1-4

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lM.Tùng KT gia công Nguội V.Phúc-TG An toàn điện S.Thủy Tiếng Anh H.Tâm
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ305 (LT1) 1-4 A205 1-4

26-08-25
Tin học A.Đào KT gia công Nguội V.Phúc-TG An toàn điện S.Thủy
A303 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ305 (LT1) 1-4

Vẽ kỹ thuật V.Hưng Vẽ kỹ thuật N.Bảo Đo lường điện V.Oanh An toàn lao động S.Thuỷ
Xưởng TH 1-4 A204 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 Đ305 (LT1) 1-4

27-08-25
Vẽ kỹ thuật N.Bảo Đo lường điện V.Oanh Vẽ kỹ thuật Đ.Trung
A204 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 A205 1-4

KT gia công Hàn Đ.Toàn-TG Đo lường điện V.Oanh Giáo dục thể chất H.Tuấn Tiếng Anh H.Tâm
Xưởng TH 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 Sân bóng 1-4 A205 1-4

28-08-25
Giáo dục thể chất H.Tuấn KT gia công Hàn Đ.Toàn-TG Đo lường điện V.Oanh
Sân bóng 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

KT gia công Hàn Đ.Toàn-TG Tiếng Anh T.Ngân
Xưởng TH 1-4 B103 1-4

29-08-25
KT gia công Hàn Đ.Toàn-TG
Xưởng TH 1-4

30-08-25

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  24 từ ngày… đến ngày…./2025 - Click vào để xem

Trần Văn Hưng Nguyễn Xuân Viễn Trần Thị Ngân Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Sơn Thủy
Công nghệ ô tô Bảo trì HTTB cơ khí Điện công nghiệp Điện công nghiệp Bảo trì thiết bị cơ điện
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 25-08-25
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 30-08-25

HỌC KỲ  I - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

Thiết kế trang phục cơ bản T.Huyền Vẽ kỹ thuật cơ khí Đ.Hiếu Dung sai – Đo lường kỹ thuật Đ. Đạt
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

25-08-25
Thiết kế trang phục cơ bản T.Huyền TH May áo sơ mi nam, nữ M.Nhân Vẽ kỹ thuật cơ khí Đ.Hiếu Tiếng Anh Th.Trang Dung sai – Đo lường kỹ thuật Đ. Đạt
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 B102 1-4 Xưởng TH 1-4

Tin học A.Đào Thiết kế trang phục cơ bảnT.Hương-TG Vẽ kỹ thuật cơ khí Đ.Hiếu Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngN.Đạt Nguội cơ bản C.Thu
A303 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH KT 1-5 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

26-08-25
Thiết kế trang phục cơ bảnT.Hương-TG Tiếng Anh H.Tâm Vẽ kỹ thuật cơ khí Đ.Hiếu Vật liệu cơ khí Q. Thắng
Xưởng TH 1-4 A204 1-4 Xưởng TH KT 1-5 Xưởng TH 1-4

Thiết bị may B.Hà TH May áo sơ mi nam, nữ M.Nhân Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngN.Đạt Tin học A.Đào
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 A303 1-4

27-08-25
Tin học A.Đào TH May áo sơ mi nam, nữ M.Nhân Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngN.Đạt Vẽ kỹ thuật T.Thanh
A303 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Thiết bị may B.Hà Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hN.Cường Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hV.Tĩnh Tiếng Anh H.An
Xưởng TH Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 B102 1-4

28-08-25
Tiếng Anh H.An Thiết bị may B.Hà Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hN.Cường Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hV.Tĩnh Vật liệu cơ khí Q. Thắng
B103 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH KT 1-2

TH May áo sơ mi nam, nữ T.Loan-TG Thiết bị may B.Hà Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hN.Cường Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hV.Tĩnh Nguội cơ bản C.Thu
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH KT 1-5

29-08-25
TH May áo sơ mi nam, nữ T.Loan-TG Tiếng Anh T.Ngân Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hN.Cường Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hV.Tĩnh Dung sai – Đo lường kỹ thuật Đ. Đạt
Xưởng TH 1-4 B103 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH KT 1-2

Thiết bị may B.Hà
Xưởng TH 1-4

30-08-25
Thiết bị may B.Hà
Xưởng TH 1-4

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn Người lập

[PĐT] TKB khóa  24 từ ngày… đến ngày…./2025 - Click vào để xem

Cắt gọt kim loại
Nguyễn Thị Mỹ Nhân Trần Thị Ngân Nguyễn Cường Lê Văn Tĩnh Phan Chí Thu

Công nghệ may Công nghệ may Hàn Hàn
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